
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:        /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày     tháng 7 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả thí sinh đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ  

ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-SGDĐT ngày 12/7/2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc thành lập Hội đồng thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông 

tin cơ bản, khóa ngày 16/7/2023 tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đắk Lắk; 

Căn cứ Tờ trình số 50/TTr-TTNNTH ngày 18/7/2023 của Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học Đắk Lắk về việc đề nghị công nhận kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông tin cơ bản, khóa ngày 16/7/2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng – Công nghệ thông tin 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả của 31 thí sinh đạt yêu cầu trong kỳ thi cấp chứng 

chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, khóa ngày 16/7/2023 tại Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học Đắk Lắk (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu được Giám đốc Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học Đắk Lắk cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và 

được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn Phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư 

tưởng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng – Công nghệ thông tin, trưởng các phòng 

chức năng của Sở, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đắk Lắk và các thí 

sinh có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:          
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở;                                               

- Lưu: VT, QLCL-CNTT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 

 



LÝ 

THUYẾT

THỰC 

HÀNH

01 Trần Thị Diễm Chi 30 7 1981 Đắk Lắk Nữ 24 52 76 ĐẠT 066181001627

02 Nguyễn Thị Đào 19 5 1993 Nghệ An Nữ 19 50 69 ĐẠT 040193039112

03 Vũ Quang Đạt 27 9 1987 Đắk Lắk Nam 23 52 75 ĐẠT 066087000445

04 H' Doan Byã 25 03 1990 Đắk Lắk Nữ 27 39 66 ĐẠT 066190003251

05 Nguyễn Văn Đồng 03 08 1982 Đắk Lắk Nam 27 52 79 ĐẠT 066082005413

06 Nguyễn Thị Dung 06 06 1994 Thái Nguyên Nữ 29 60 89 ĐẠT 019194012416

07 Vũ Mạnh Duy 29 7 1996 Đắk Lắk Nam 23 59 82 ĐẠT 066096000717

08 Nguyễn Thị Hương Giang 19 8 1980 Hà Nội Nữ 23 49 72 ĐẠT 001180046031

09 Hoàng Thị Hà 20 3 2000 Đắk Lắk Nữ 26 62 88 ĐẠT 066300019408

10 Nguyễn Văn Hà 10 11 1992 Đắk Lắk Nam 22 56 78 ĐẠT 066092002334

11 Phạm Thị Hồng Hạnh 22 10 2001 Đắk Lắk Nữ 17 58 75 ĐẠT 066301001336

12 Trần Thị Hoa 11 12 1978 Quảng Nam Nữ 25 58 83 ĐẠT 049178008905

13 Nguyễn Thành Hưng 08 04 1977 Bình Định Nam 25 55 80 ĐẠT 052077013645

14 H' Hương Byã 28 10 1978 Đắk Lắk Nữ 19 46 65 ĐẠT 066178007383

15 Y  Ja Min Byã 08 01 2001 Đắk Lắk Nam 19 57 76 ĐẠT 066201017022

16 Y Jô  Ri Mlô 19 6 2001 Đắk Lắk Nam 21 59 80 ĐẠT 066201013482

17 Phạm Đăng Khoa 20 02 1982 Bình Định Nam 25 43 68 ĐẠT 052082002080

18 Vũ Trọng Kiên 19 03 2001 Đắk Lắk Nam 21 52 73 ĐẠT 066201007217

19 Nguyễn Thị Diễm Mi 07 07 1997 Đồng Nai Nữ 27 52 79 ĐẠT 075197001063

20 Dương Mạnh Nam 1 11 1999 Đắk Lắk Nam 24 58 82 ĐẠT 066099014582

21 H Ngát Đo 4 12 1999 Đắk Lắk Nữ 23 51 74 ĐẠT 066199007966

22 Bùi Vũ Nam Phương 27 01 2001 Đắk Lắk Nữ 25 62 87 ĐẠT 066301000821

23 Đinh Thị Hương Quỳnh 14 5 1998 Đắk Lắk Nữ 23 65 88 ĐẠT 066198017947

24 H Răng Niê 11 3 1992 Đắk Lắk Nữ 26 51 77 ĐẠT 066192022984
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NĂM SINH
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Khóa ngày 16/7/2023

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 7 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT YÊU CẦU TRONG KỲ THI, CẤP CHỨNG CHỈ 
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25 Hồ Ngọc Sang 10 12 1971 Quảng Nam Nam 26 47 73 ĐẠT 066071001168

26 Trần Quốc Sang 29 10 2001 Đắk Lắk Nam 23 39 62 ĐẠT 066201001658

27 Hoàng Thị Thoa 06 01 1977 Nghệ An Nữ 21 52 73 ĐẠT 066177002912

28 Nguyễn Hoài Thu 4 2 1995 Bắc Giang Nữ 25 56 81 ĐẠT 024195006190

29 Nguyễn Thị Phương Thúy 09 03 1978 Phú Yên Nữ 21 50 71 ĐẠT 054178009451

30 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 07 09 1992 Tiền Giang Nữ 23 57 80 ĐẠT 082192004065

31 Hoàng Văn Việt 18 08 1993 Nghệ An Nam 19 62 81 ĐẠT 040093014148

Danh sách này có 31 thí sinh
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